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CÁCH ĐỌC TUỔI CỦA MỘT CÂY
	Khi cắt ngang một thân cây, ta thấy có nhiều vòng trên bề mặt cắt. Đếm số vòng đó, ta có thể biết được tuổi của cây.
	Mỗi năm lại có thêm một vòng gỗ phát triển quanh thân cây. Lớp gỗ mới thường có màu sáng nếu cây phát triển mạnh vào mùa xuân hoặc mùa hạ, có màu sẫm nếu cây phát triển mạnh vào mùa đông. Như vậy, nếu đếm số vòng gỗ sáng hoặc sẫm màu trên mặt cắt một thân cây, ta có thể tính được tuổi của cây đó.
	Khi thấy các vòng sáng màu rộng hơn, ta có thể biết cây đã phát triển nhanh trong năm đó. Nếu thấy các vòng sẫm hẹp, điều đó chứng tỏ trong năm đó cây phát triển chậm. Điều này được giải thích như sau: Thân cây được tạo bởi các thớ gỗ cực nhỏ, trông giống như những đường ống mang nước và chất bổ dưỡng từ đất qua thân cây để đưa lên lá. Những thớ gỗ này hẹp và cụm thành búi khi cây chứa ít nước và chất dinh dưỡng, đó là lúc cây lớn chậm.
	Khi cây già, những đường ống giữa thân cây không vận chuyển nước, màng của các ống này dày lên, đọng lại những chất dinh dưỡng tích tụ trong nhiều năm và tạo nên một loại gỗ đặc biệt gọi là gỗ tâm. Loại gỗ này thường sẫm màu hơn vòng gỗ non đang phát triển ở các lớp bên ngoài. Dựa vào điều này mà người ta đã dùng loại gỗ tâm và các loại gỗ khác để làm từng loại đồ dùng có độ bền khác nhau.
									 		(Theo Hạnh Nguyên)
* Dựa vào bài đọc, hãy chọn những câu trả lời đúng:
Câu 1. Cách để đọc tuổi của một cây được bài nêu là gì?
	A. Cắt ngang thân cây, đếm tất cả số vòng trên mặt cắt.
	B.  Cắt ngang thân cây và đếm số vòng sẫm màu trên mặt cắt.
	C. Cắt ngang thân cây và đếm số vòng sáng màu trên mặt cắt.
	D. Cắt ngang thân cây và đếm số vòng phía trong của mặt cắt.
Câu 2. Dấu hiệu nào cho biết một cây phát triển mạnh vào mùa xuân và mùa hạ?
	A. Lớp gỗ mới của cây có màu sẫm.
	B.  Lớp gỗ mới của cây có màu sáng.	
	C. Lớp gỗ mới có những thớ gỗ hẹp cụm thành búi.
	D. Lớp gỗ mới có những thớ gỗ rộng chứa nhiều nước và chất nuôi cây.
Câu 3. Dấu hiệu nào cho biết cây phát triển nhanh trong từng năm?
	A. Các vòng sẫm màu trên mặt cắt của cây hẹp.
	B.  Các vòng sáng màu trên mặt cắt của cây rộng.
	C. Màng của những đường ống dẫn nước và chất dinh dưỡng ở giữa thân cây dày lên.
	D. Các vòng trên mặt cắt của cây có những thớ gỗ hẹp, cụm thành búi.
Câu 4. Gỗ tâm là lớp gỗ ở vị trí nào của thân cây?
	A. Là lớp gỗ ngoài cùng của thân cây.
	B.  Là lớp gỗ lõi của thân cây.
	C. Là lớp gỗ giữa lớp gỗ ngoài và lõi của thân cây.
	D. Là lớp gỗ ở phần sát gốc cây.
Câu 5. Gỗ tâm chỉ có ở loại cây nào?
	A. Loại cây non.				B.  Loại cây trưởng thành
	C. Loại cây già					D. Loại cây chậm lớn
Câu 6. Chất dinh dưỡng và nước được chuyển từ đất lên để nuôi cây bằng cách nào? 
    A. Chất dinh dưỡng được chuyển từ đất lên bằng các thớ gỗ cực nhỏ của thân cây, sau đó các    chất này sẽ lên lá.
    B. Chất dinh dưỡng chuyển lên để nuôi cây từ vỏ cây.
    C. Chất dinh dưỡng chuyển lên nuôi cây từ lá.
    D. Chất dinh dưỡng chuyển lên nuôi cây nhờ củ.
Câu 7. Vì sao gỗ tâm lại là loại gỗ đặc biệt?
	A. Vì loại gỗ này gồm nhiều thớ gỗ nhỏ.
	B.  Vì loại gỗ này có nhiều thớ gỗ hẹp và cụm thành búi.
	C. Vì loại gỗ này gồm những thớ gỗ rộng có thể chuyển được nhiều nước và chất dinh dưỡng.
	D. Vì loại gỗ này có nhiều thớ gỗ màng dày do chất nuôi cây đọng lại trong nhiều năm.
Câu 8. Đặc điểm nào là quan trọng nhất của gỗ tâm?
	A. Có màu sẫm				B.  Rắn chắc và nặng
	C. Có màu sáng				D. Nhìn đẹp mắt
Câu 9. Điền từ chỉ loại gỗ phù hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau:
	Khi làm những đồ dùng bằng gỗ cần có độ khỏe và bền, ta cần chọn loại ……
    A. vỏ gỗ                                              B. gỗ sáng màu
    C. gỗ tâm                                            D. vụn gỗ
Câu 10. Viết tiếp vào chỗ trống các từ ngữ phù hợp để hoàn chỉnh câu văn tóm tắt ý chính của bài này.
	Người ta có thể biết tuổi của một cây bằng cách: ………………………………………….
     A. cắt ngang thân cây và đếm số vòng trên mặt cắt, số vòng đó chính là số tuổi của cây.
     B. đếm số lá của cây, cây bao nhiêu lá thì bấy nhiêu tuổi.
     C. đếm số rễ của cây.
     D. đếm số hoa của cây.
Câu 11. Đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án các đại từ xưng hô có trong đoạn văn.
	Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, và như những đóa hoa, cũng dịu dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống. 
      A. nó, và                                          B. tôi, và
      C. nó, tôi                                          D. và, như      
Câu 12. Đọc đoạn văn sau rồi viết vào dòng bên dưới các từ ngữ được thay thế bằng từ in đậm trong đoạn :Bất bình với chế độ a – pác – thai, người da đen đã đứng lên đòi bình đẳng. Cuộc đấu tranh dũng cảm và bền bỉ của họ được sự ủng hộ của những người yêu chuộng tự do và công lí trên toàn thế giới, cuối cùng đã giành được thắng lợi.
      A. chế độ a – pác-thai                        B. cuộc đấu tranh
      C. người yêu chuộng tự do                D. người da đen
Câu 13. Tìm đại từ xưng hô hoặc từ dùng để xưng hô thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau:
	Nhận được tin giặc giết chết chồng bà Trưng Trắc, Hai Bà Trưng kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc xuất quân, có người xin nữ tướng hãy mặc đồ tang. Bà Trưng Trắc trả lời:
	- Không! ……………………………. sẽ mặc áo giáp thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.
     A. tôi                                                     B. ta
     C. ngươi                                                D. chúng
Câu 14. Đọc đoạn văn sau rồi viết vào dòng bên dưới các quan hệ từ có trong đoạn văn.
	Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù.
     A. của, do, về                                          B. của, ôm
     C. mà, do, của                                         D. do, về, ta
Câu 15. Trong các đoạn cho dưới đây, đoạn nào có sử dụng quan hệ từ để nối các câu văn?
	A. Bây giờ tôi mà đi xe ngựa thì ốm mất. Tôi chỉ muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm.
	B.  Bà cụ vô cùng ngạc nhiên. Bà thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác.
	C. Thế nào tôi cũng đến. Nhưng ông phải làm nhanh lên nhé, kẻo tuổi già chẳng còn được bao lâu đâu.
	D. Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé. Nhà bác học mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên.
Câu 16. Điền từ chỉ quan hệ phù hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu văn sau:
	Nhờ học tập chăm chỉ và chịu khó tìm tòi …………………… học kì vừa qua, Mai đã giành được nhiều phần thưởng của cô giáo.
      A. nhưng                                                   B. thì
      B. do                                                         D. nên
Câu 17. Dòng bên dưới viết đúng câu văn có dùng cặp từ quan hệ tuy ....... nhưng
      A. Tuy mẹ bận nên ngày nào mẹ cũng kiểm tra việc học hành của em.
      B. Tuy kiểm tra việc học hành của em mà ngày nào mẹ cũng bận.  
      C. Nhưng mẹ bận tuy ngày nào mẹ cũng kiểm tra việc học hành của em.
      D. Tuy mẹ bận nhưng ngày nào mẹ cung kiểm tra việc học hành của em.
Câu 18. Câu văn nào dưới đây sử dụng sai quan hệ từ
      A. Tuy trời mưa to nhưng bạn Hà vẫn đến lớp.
      B.  Đất có chất màu vì nuôi cây lớn.
      C. Thắng gầy nhưng rất khỏe.
      D. Đêm càng về khuya, trăng càng sáng.

Câu 19. Cặp quan hệ từ nào dưới đây không biểu thị mối quan hệ nguyên nhân – kết quả?
	A. Không những….mà		         B. Vì … nên					
	C. Do … nên                                             D. Nhờ … nên 						
Câu 20. Chỉ ra các quan hệ từ trong câu văn sau: Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau.
       A. Cò, Vạc                                              B. anh em, tính nết
       C. anh em, khác nhau                             D. và, nhưng
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